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Số:  2352/QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Thái Nguyên, ngày 08 tháng 10 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với trường hợp thay đổi quy mô hoạt động 

tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên – chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn Bệnh 

viện TNH thuộc Công ty cổ phần tập đoàn Bệnh viện TNH 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 207/2025/NĐ-CP ngày 15/7/2025 của 

Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và điều kiện mang 

thai hộ vì mục đích nhân đạo; 

Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế Quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong 

từng ca phẫu thuật, thủ thuật; Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế ban hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 

38/2025/TT-BYT ngày 13/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số 

điều của Nghị định số 207/2025/ NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và điều kiện mang thai 

hộ vì mục đích nhân đạo; 

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế 

tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 31/01/2026 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 

01/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Hồ sơ đề nghị Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Mã hồ sơ: H55.10-260911-180020); 



Căn cứ Biên bản thẩm định điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh của Đoàn thẩm định theo Quyết định số 2246/QĐ-SYT ngày 

02/10/2026 tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên ngày 07/10/2026; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với Bệnh viện Quốc tế 

Thái Nguyên – chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn Bệnh viện TNH thuộc Công 

ty cổ phần tập đoàn Bệnh viện TNH (địa chỉ: Số 328, đường Lương Ngọc 

Quyến, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) được thay đổi cơ cấu tổ 

chức, quy mô hoạt động với 450 giường bệnh, cơ cấu tổ chức cụ thể như sau: 

- Khoa Khám bệnh (giữ nguyên); 

- Khoa Xét nghiệm (giữ nguyên); 

- Khoa Chẩn đoán hình ảnh (giữ nguyên); 

- Khoa Thăm dò chức năng (giữ nguyên); 

- Khoa Dược - Vật tư y tế (giữ nguyên); 

- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (giữ nguyên); 

- Khoa Dinh dưỡng (giữ nguyên); 

- Khoa Giải phẫu bệnh (giữ nguyên); 

- Khoa Gây mê hồi sức: 05 giường bệnh (giữ nguyên); 

- Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng: 35 giường bệnh (giữ nguyên); 

- Khoa Hồi sức cấp cứu: 20 giường bệnh (giữ nguyên); 

- Khoa Da liễu: 10 giường bệnh (giữ nguyên); 

- Khoa Mắt: 30 giường bệnh (giữ nguyên); 

- Khoa Răng hàm mặt: 15 giường bệnh (giữ nguyên); 

- Khoa Tai Mũi Họng: 30 giường bệnh (giữ nguyên); 

- Khoa Nhi: 75 giường bệnh (giữ nguyên); 

- Khoa Phụ Sản: 55 giường bệnh (giữ nguyên); 

- Khoa Chấn thương chỉnh hình: 45 giường bệnh (giữ nguyên); 

- Khoa Ngoại tổng hợp: 50 giường bệnh (giữ nguyên); 

- Khoa Nội Tim mạch - Lão học: 40 giường bệnh (giữ nguyên); 

- Khoa Nội tổng hợp: 40 giường bệnh; 

- Khoa Hỗ trợ sinh sản (thành lập mới). 

Điều 2. Phê duyệt bổ sung 16 danh mục kỹ thuật chuyên môn trong khám 

bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Thông tư số 23/2024/TT-BYT (Phụ lục chi 

tiết kèm theo) đối với Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên – chi nhánh Công ty cổ 

phần tập đoàn Bệnh viện TNH thuộc Công ty cổ phần tập đoàn Bệnh viện TNH. 

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên – chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn 

Bệnh viện TNH thuộc Công ty cổ phần tập đoàn Bệnh viện TNH phải thực hiện 

đúng phạm vi chuyên môn, quy trình kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế trong 

khám bệnh, chữa bệnh để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người bệnh.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 



 Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Trưởng các 

phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 

căn cứ Quyết định thi hành./. 
Nơi nhận:         
- Như điều 4 (T/hiện);                                                
- Đ/c Giám đốc SYT (để b/c); 

- Các phòng thuộc Sở; 

- BP tiếp nhận và trả KQ TTHC; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVY (nghiaht).   
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Tiêu Thị Vân Hạnh 

 



 
Phụ lục:  

DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI 

NGUYÊN – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN 

TNH THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH 
(Kèm theo Quyết định số 2352/QĐ-SYT ngày 08 tháng 10 năm 2026  

của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên) 

 

TT 

STT 

theo TT 

23/2024/

TT-BYT 

Mã kỹ 

thuật 
Tên chương Tên kỹ thuật 

1 58 1.58 

01. HỒI SỨC CẤP 

CỨU VÀ CHỐNG 

ĐỘC 

Thở oxy qua mặt nạ không có túi 

2 13528 13.203 13. PHỤ SẢN Hỗ trợ phôi nở 

3 13531 13.206 13. PHỤ SẢN Nuôi cấy noãn chưa trưởng thành 

4 13532 13.207 13. PHỤ SẢN Nuôi cấy phôi 

5 13533 13.208 13. PHỤ SẢN Trữ lạnh phôi, noãn 

6 13534 13.209 13. PHỤ SẢN Rã đông phôi, noãn 

7 13535 13.210 13. PHỤ SẢN Trữ lạnh tinh trùng 

8 13536 13.211 13. PHỤ SẢN Rã đông tinh trùng 

9 13537 13.212 13. PHỤ SẢN 
Chọc hút tinh hoàn, mào tinh hoàn lấy tinh 

trùng 

10 13538 13.213 13. PHỤ SẢN Phẫu thuật lấy tinh trùng 

11 13539 13.214 13. PHỤ SẢN 
Tiêm tinh trùng vào bào tương của noãn 

(ICSI) 

12 13541 13.216 13. PHỤ SẢN Sinh thiết phôi chẩn đoán 

13 13579 
BS_13.

254 
13. PHỤ SẢN Gây mê trong thủ thuật chọc hút trứng 

14 13583 
BS_13.

258 
13. PHỤ SẢN Gây mê giảm thiểu thai 

15 13591 
BS_13.

266 
13. PHỤ SẢN Cấy tinh trùng vào noãn (IVF) 

16 
17482, 

17488 

BS_23.

276 

BS_23.

282 

23. HÓA SINH 
Xét nghiệm tinh dịch đồ bằng phương pháp 

thủ công 

 Tổng số: 16 danh mục kỹ thuật  
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